DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 2023 - 2024.
(Kèm theo QĐ số 01/QĐ-MNBD ngày 30/08/2023 của HT trường MN Bình Dương)

	STT
	Họ Tên
	Năm Sinh
	Trình độ CM
	Chuyên môn đào tạo
	Phân công chuyên môn
năm học 2023 - 2024
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết giảm
	Ghi chú

	1
	Lê Thu Hà
	20/06/1984
	Đại học
	GDMN
	Quản lý phụ trách chung, sinh hoạt CM tổ VP. Tổ chức HĐ GD lớp MG  5TA1
	
	
	

	2
	Kiều Thị Phương
	0/02/1972
	Đại học
	GDMN
	Phụ trách nuôi dưỡng CSSK, CSVC, theo dõi  tham gia sinh hoạt CM tổ CM2. Tổ chức HĐ GD NT D1, NTD3, 4B2
	
	
	

	3
	Đỗ Thị Mừng
	14/10/1974
	Đại học
	GDMN
	[bookmark: _GoBack]Phụ trách chuyên môn giáo dục, PCGD, PTTĐ, theo dõi tham gia sinh hoạt CM tổ CM1. Tổ chức HĐ GD lớp MG  4TB3, 5A2, 5A4
	CT công đoàn
	210
	

	4
	Nguyễn Thị Ngọc
	02/07/1989
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5TA1
	TTCM 1
	105
	

	5
	Trần Thị Nhi
	11/6/1994
	Đại học
	GDMN
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Bưởi
	19/04/1981
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5TA2
	TPCM 1
	70
	

	7
	Lê Thị Ngọc
	01/9/1996
	Đại học
	GDMN
	
	TKHĐ
	70
	

	8
	Bùi Thị Thanh
	29/06/1981
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5TA3
	
	
	

	9
	Phạm Thị Dung
	26/04/1990
	Đại học
	GDMN
	
	
	
	

	10
	Trần Thị Ngân
	15/01/1984
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5TA4
	
	
	

	11
	Phạm Thị Mận
	05/02/1986
	Đại học
	GDMN
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Hằng
	17/02/1991
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4TB1
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Liên
	18/10/1987
	Đại học
	GDMN
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Hường
	04/10/1988
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4TB2
	
	
	

	15
	Bùi Thúy Loan
	15/09/1994
	Đại học
	GDMN
	
	BTĐTN
	70
	

	16
	Lê Thị Tuyết Trinh
	22/09/1974
	
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4TB3
	P.CTCĐ
	70
	

	17
	Nguyễn Thị Loan
	13/06/1981
	Đại học
	GDMN
	
	
	
	

	18
	Bùi Thị Hà
	13/09/1991
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4TB4
	
	
	

	19
	Lưu Thị Cảnh
	17/08/1992
	Đại học
	GDMN
	
	
	
	

	20
	Đỗ Thị Mai
	02/09/1981
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3C1
	
	
	

	21
	Lê Quỳnh Anh
	14/10/1988
	Đại học
	GDMN
	
	
	
	

	22
	Hồ Thị Hiên
	15/11/1981
	Cao đẳng
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3C2
	
	
	

	23
	Vũ Thị Nhung
	02/02/1977
	Cao đẳng
	GDMN
	
	
	
	

	24
	Lâm Thị Hoà An
	31/10/1977
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3C3
	
	
	

	25
	Đoàn T.Thanh Tâm
	07/09/1992
	Đại học
	GDMN
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Tâm
	28/11/1987
	Cao đẳng
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3C4
	
	
	

	27
	Nguyễn Thị Mẽ
	08/11/1971
	Cao đẳng
	GDMN
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Bình
	12/03/1973
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3C5
	
	
	

	29
	Phạm Thị Thủy
	30/01/1991
	Cao đẳng
	GDMN
	
	
	
	

	30
	Mạc Thị Kim Thoa
	17/4/1985
	Cao đẳng
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy Nhóm trẻ D1
	TPCM 2
	70
	

	31
	Phạm Thị Lê
	15/08/1978
	Đại học
	GDMN
	
	
	
	

	32
	Đặng T. Hồng Vân
	04/05/1986
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy Nhóm trẻ D2
	
	
	

	33
	Tăng Thị Mây
	10/10/1976
	Cao đẳng
	GDMN
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Thị Hà
	21/11/1993
	Cao đẳng
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy Nhóm trẻ D3
	TTCM 2
	105
	

	35
	Mai Thị Loan
	04/07/1975
	Cao đẳng
	GDMN
	
	
	
	

	36
	Lê Thị Khá
	10/08/1970
	Cao đẳng
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy Nhóm trẻ D4
	
	
	

	37
	Bùi Thị Chiến
	07/03/1995
	Đại học
	GDMN
	
	
	
	

	38
	Trần Thị Liễu
	18/03/1991
	Đại học
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy Nhóm trẻ D5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lê Thị Nguyệt
	26/9/1971
	Cao đẳng
	GDMN
	Chủ nhiệm và giảng dạy Nhóm trẻ D6
	
	
	

	40
	Nguyễn Thị Hiền
	02/06/1990
	Trung cấp
	Y đa khoa
	Y tế kiêm thủ quỹ
	
	
	

	41
	Nguyễn Thị Nhẫn
	02/10/1983
	Đại học
	Kế toán
	Kế toán kiêm
 văn thư, hành chính
	TTVP
	
	


(Danh sách ấn định có 41 người)
                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (đã ký)


                                                                                                                          Lê Thu Hà
